
STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)
NỘI DUNG ƯU ĐÃI

1 CN BA DINH PHAM TRAN DON HOANG 306xxxx772 388xxx606 554786XXXXXX0798           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

2 CN BA DINH DAO MY TRANG 010xxxx113 366xxx284 554786XXXXXX1781           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

3 CN BA DINH TRAN VIET LINH 010xxxx980 366xxx380 554786XXXXXX8296           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "GẮN KẾT CUỐI TUẦN CÙNG CHỦ THẺ TÍN 

DỤNG QUỐC TẾ SHB"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard Cashback/FCB Mastercard đợt 01 từ ngày 05/04 - 05/05/2024)



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)
NỘI DUNG ƯU ĐÃI

4 CN BA DINH NGUYEN THI HIEN 011xxxx914 338xxx919 533398XXXXXX2640           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

5 CN BA DINH
NGUYEN THI THANH 

HUONG
011xxxx408 338xxx764 533398XXXXXX1106           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

6 CN BA DINH DANG HUY QUANG 012xxxx855 338xxx801 533398XXXXXX1398           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

7 CN BA DINH BUI NGOC ANH 011xxxx837 338xxx077 533398XXXXXX4534           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

8 CN BA DINH NGUYEN ANH TUAN 010xxxx590 338xxx220 533398XXXXXX1135           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

9 CN BA DINH NGUYEN KHA 011xxxx806 388xxx617 533398XXXXXX8757           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

10 CN BA DINH - PGD CAT LINH NGUYEN THI NGAN 012xxxx719 338xxx203 533398XXXXXX4891           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

11 CN BA DINH - PGD CAT LINH HOANG LAN HUONG 300xxxx211 338xxx420 533398XXXXXX4173           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

12
CN BA DINH - PGD GIANG 

VO
NGO THAI NAM 300xxxx824 338xxx127 533398XXXXXX6960           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 
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NỘI DUNG ƯU ĐÃI

13 CN BINH DUONG NGUYEN THI THU TRANG 371xxxx666 338xxx143 533398XXXXXX1261           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

14 CN CA MAU NGUYEN AI PHUONG 012xxxx364 366xxx508 554786XXXXXX7030           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

15 CN CA MAU NGUYEN PHAM NGUYEN 011xxxx291 338xxx783 533398XXXXXX1730           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

16 CN CAN THO NGUYEN NGOC HANH 011xxxx072 338xxx323 533398XXXXXX0357           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

17 CN CAN THO - PGD AN HOA NGUYEN THI BICH NHU 010xxxx249 366xxx360 554786XXXXXX0228           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

18
CN CAN THO - PGD XUAN 

KHANH
PHAN HUYNH CHUC ANH 011xxxx980 338xxx720 533398XXXXXX9321           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

19 CN DA NANG NGUYEN VAN THU 040xxxx970 338xxx320 533398XXXXXX1604           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

20 CN DA NANG PHAN XUAN THO 012xxxx693 338xxx004 533398XXXXXX8006           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

21 CN DAK LAK LE THI ANH 012xxxx436 366xxx610 554786XXXXXX0886           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)
NỘI DUNG ƯU ĐÃI

22 CN DAK LAK HOANG LONG VU 011xxxx773 338xxx530 533398XXXXXX4900           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

23 CN DONG DO LAM PHUOC HIEU 012xxxx885 366xxx424 554786XXXXXX6117           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

24 CN DONG DO NGUYEN THI DAN 011xxxx954 366xxx664 554786XXXXXX2784           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

25
CN DONG DO - PGD TRIEU 

VIET VUONG
PHAM TRUNG PHUONG 107xxxx691 388xxx047 533398XXXXXX4658           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

26
CN DONG NAI - PGD GIA 

KIEM
NGUYEN NGOC THANG 011xxxx274 338xxx949 533398XXXXXX2365           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

27 CN HA NOI THAI THANH NGOC 010xxxx425 338xxx751 533398XXXXXX2380           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

28 CN HA NOI TRAN BICH VAN 031xxxx820 338xxx357 533398XXXXXX7706           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

29 CN HA NOI NGO THI THANH HUYEN 010xxxx787 338xxx387 533398XXXXXX8164           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

30 CN HA NOI CHE CONG HOANG NAM 010xxxx984 338xxx715 533398XXXXXX0311           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
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31 CN HA NOI - PGD HANG COT NGUYEN DUC NGHIA 010xxxx166 366xxx787 554786XXXXXX5358           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

32 CN HA NOI - PGD HANG COT VI NGOC LAN 035xxxx352 338xxx949 533398XXXXXX2053           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

33 CN HA NOI - PGD MINH KHAI DO THI HOA 010xxxx323 338xxx550 533398XXXXXX9464           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

34
CN HA NOI - PGD NGUYEN 

VAN CU
NGUYEN THU DAO 010xxxx888 338xxx596 533398XXXXXX3553           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

35 CN HA NOI - PGD THAI HA NGUYEN DUC NGOC 010xxxx129 338xxx388 533398XXXXXX2470           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

36 CN HAI PHONG NGUYEN THI THU HUYEN 328xxxx602 338xxx074 533398XXXXXX6935           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

37 CN HAI PHONG NGO THUY ANH 301xxxx225 383xxx693 533398XXXXXX7401           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

38 CN HAI PHONG VU THI HOAI THU 010xxxx995 338xxx868 533398XXXXXX3973           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

39
CN HAI PHONG - PGD VAN 

CAO
LUONG THI THU THUY 011xxxx399 338xxx958 533398XXXXXX0873           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU 

ĐÃI (ĐỒNG)
NỘI DUNG ƯU ĐÃI

40 CN HCM - PGD BINH THANH DO DANG THANH TAN 022xxxx284 383xxx602 533398XXXXXX6508           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

41 CN HCM - PGD GO VAP TRAN THI MY DUYEN 011xxxx842 338xxx951 533398XXXXXX2368           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

42
CN HCM - PGD NGUYEN THI 

DINH
DOAN THI HUONG 010xxxx267 338xxx346 533398XXXXXX2608           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

43
CN HCM - PGD NGUYEN THI 

THAP
NGUYEN THI KIM LAN 010xxxx682 338xxx090 533398XXXXXX5224           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

44 CN HO CHI MINH NGUYEN XUAN BIEU 011xxxx595 366xxx862 554786XXXXXX8452           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

45 CN HOAN KIEM NGUYEN THI THU HIEN 308xxxx630 338xxx187 533398XXXXXX2560           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

46 CN HOAN KIEM PHAM THI MINH HUYEN 010xxxx340 338xxx291 533398XXXXXX6754           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

47
CN HOAN KIEM - PGD VIET 

HUNG
NGO QUYNH HOA 011xxxx940 338xxx064 533398XXXXXX3589           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

48
CN HUNG YEN - PGD NHU 

QUYNH
HOANG VAN DUY 010xxxx130 338xxx791 533398XXXXXX9260           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024



STT ĐVKD HỌ TÊN KHÁCH HÀNG
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49 CN KIEN GIANG DANH CUONG 011xxxx379 383xxx407 533398XXXXXX1531           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

50 CN KINH BAC NGUYEN THI HONG VAN 010xxxx997 338xxx636 533398XXXXXX8215           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

51 CN LANG SON NGUYEN VAN HUNG 010xxxx694 338xxx241 533398XXXXXX4522           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

52 CN LANG SON PHAM THI CUC 011xxxx922 338xxx116 533398XXXXXX6943           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

53 CN LANG SON NGUYEN MINH TUAN 012xxxx271 338xxx348 533398XXXXXX4908           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

54 CN LONG AN NGUYEN THI NGOC DIEM 011xxxx859 338xxx472 533398XXXXXX1575           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

55 CN LONG AN LE VAN LEN 010xxxx302 338xxx194 533398XXXXXX8541           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

56 CN NGHE AN TRAN QUANG DUNG 011xxxx990 338xxx982 533398XXXXXX6106           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

57 CN PHU NHUAN TRAN THI PHUONG THUY 011xxxx440 366xxx174 554786XXXXXX1715           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024
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58 CN PHU NHUAN TRAN HOANG TUNG 010xxxx041 338xxx232 533398XXXXXX9142           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

59
CN PHU NHUAN - PGD AN 

DONG
TRAN NGOC LOAN TUYEN 011xxxx908 338xxx776 533398XXXXXX6885           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

60
CN QUANG NINH - PGD VAN 

DON
NGUYEN THI HANH 052xxxx447 366xxx401 554786XXXXXX9625           300,000    

Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

61
CN SAI GON - PGD NGUYEN 

VAN LINH
HOANG LE LONG 011xxxx543 338xxx684 533398XXXXXX9195           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

62
CN TAY HA NOI - PGD 

NGUYEN TRAI
NGUYEN MINH TAM 011xxxx932 338xxx206 533398XXXXXX0630           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

63
CN TAY NAM HN - PGD CAU 

DIEN
HOANG THI THU PHUONG 010xxxx584 338xxx413 533398XXXXXX2192           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

64
CN TAY NAM HN - PGD 

NGHIA DO
LE VIET ANH 011xxxx797 338xxx391 533398XXXXXX9036           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

65 CN THAI BINH KHUAT TRA MY 011xxxx455 338xxx318 533398XXXXXX7906           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

66 CN THAI BINH TRAN VAN DUONG 010xxxx510 338xxx400 533398XXXXXX3569           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024
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67 CN THAI NGUYEN NGUYEN XUAN HAO 012xxxx232 366xxx615 554786XXXXXX0315           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

68
CN VAN PHUC - PGD HOANG 

CAU
LE HOAI PHUONG 306xxxx059 338xxx735 533398XXXXXX4501           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

69
CN VAN PHUC - PGD TON 

DUC THANG
NGUYEN QUOC HUYNH 010xxxx347 338xxx753 533398XXXXXX8625           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

70 CN VINH PHUC NGO THI HONG HUE 010xxxx764 366xxx746 554786XXXXXX8566           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

71 CN VINH PHUC TRAN PHUONG MAI 010xxxx605 366xxx330 554786XXXXXX9983           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

72
CN VINH PHUC - PGD PHUC 

YEN
VU NAM HAI 011xxxx705 338xxx955 533398XXXXXX8247           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

73 CN VUNG TAU PHAM HONG LE 010xxxx844 338xxx603 533398XXXXXX6785           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

74 PGD HO SEN/CN HAI PHONG PHUNG THI THU HIEN 328xxxx988 338xxx470 533398XXXXXX3427           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

75
PGD QUANG TRUONG - CN 

QUANG NINH
BUI DUC DAT 012xxxx575 338xxx106 533398XXXXXX5780           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024
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76 PGD SO 1 - CN QUANG NINH KIEU THI THINH 011xxxx665 338xxx359 533398XXXXXX6526           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

77 PGD TAM DIEP TRAN BUI KIM PHUOC 010xxxx066 366xxx667 554786XXXXXX8077           300,000    
Hoàn tiền theo UD5 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

78
PGD TAN TRIEU/CN HA 

DONG
LUU THI THANH PHUONG 011xxxx776 338xxx351 533398XXXXXX2479           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

79
PGD THUY KHUE - CN HA 

NOI
THAI THI NHUNG 011xxxx795 338xxx967 533398XXXXXX7136           300,000    

Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

80 TRUNG TAM KINH DOANH LE THANH TRUNG 010xxxx520 338xxx012 533398XXXXXX9549           300,000    
Hoàn tiền theo UD4 kỳ sao 

kê tháng 5/2024

TỔNG CỘNG      24,000,000    

 Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


